
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 HTX VT Vạn Phúc 93C06619 Xe tải XT7024003334 16/10/2024 16/10/2025

2 HTX VT Vạn Phúc 93C02225 Xe tải XT7024003335 16/10/2024 16/10/2025

3 HTX VT Vạn Phúc 93E00131 Xe tải XT7024001033 22/03/2024 22/03/2025

4 HTX VT Đồng Tiến 93C11886 Xe tải 321/19 21/03/2019 06/08/2025

5 HTX VT Đồng Tiến 93C11780 Xe tải 327/19 25/03/2019 06/08/2025

6 HTX VT Đồng Tiến 48H01049 Xe tải XT7024001242 15/04/2024 15/04/2025

7 HTX VT Đồng Tiến 93H02952 Xe tải XT7024001820 10/06/2024 10/06/2025

8 HTX VT Đồng Tiến 93H02653 Xe tải XT7023001166 01/06/2023 06/08/2025

9 HTX VT Đồng Tiến 93H00593 Xe tải XT7024001819 10/06/2024 10/06/2025

10 HTX Như Quỳnh GPS 93H01412 Xe tải XT7025000301 20/01/2025 20/01/2026

11 Công ty CP Môi Trường Thảo Dương Xanh 93C08131 Xe tải XT7022002827 23/11/2022 23/11/2025

12 Công ty CP Môi Trường Thảo Dương Xanh 93C08242 Xe tải XT7023002378 25/09/2023 25/09/2030

13 Công ty CP Môi Trường Thảo Dương Xanh 93C10936 Xe tải XT7022002853 28/11/2022 28/11/2029

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGTVT ngày      /02/2025 của Sở GTVT Bình Phước)
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